
STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

1 Đào Thị Ngọc Anh 08/11/1997
Thôn Sở Đông - xã Long 

Hưng - huyện Văn Giang - 
tỉnh Hưng Yên

Thôn Sở Đông - xã Long 
Hưng - huyện Văn Giang - 

tỉnh Hưng Yên
033197003035 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2324/CCHN-D-SYT-HY 31/08/2020

2 Nguyễn Thị Anh 19/12/1997
Thôn Khoái Thọ - xã Đức 
Bác - huyện Sông Lô - tỉnh 

Vĩnh Phúc

Thôn Khoái Thọ - xã Đức 
Bác - huyện Sông Lô - tỉnh 

Vĩnh Phúc
026197009041 27/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 001193/CCHND-SYT-VP 13/05/2022

3 Nguyễn Thị Ngọc Anh 27/09/1996
Đội 6 - thôn Từ Ô - xã Tân 
Trào - huyện Thanh Miện - 

 tỉnh Hải Dương

Đội 6 - thôn Từ Ô - xã Tân 
Trào - huyện Thanh Miện - 

tỉnh Hải Dương
033196004614 02/02/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1852/CCHN-D-SYT-HNA 03/09/2020

4 Trương Thị Mai Anh 12/09/1997
Xóm Quyên - xã Phú 

Xuyên - huyện Đại Từ - 
tỉnh Thái Nguyên

Xóm Quyên - xã Phú 
Xuyên - huyện Đại Từ - 

tỉnh Thái Nguyên
019197006908 24/04/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 866/CCHN-D-SYT-TNG 04/08/2020

5 Mai Thị Ánh 07/10/1974
Đội 5 - thôn Nghĩa Vũ - xã 
Minh Tân - huyện Phù Cừ - 

 tỉnh Hưng Yên 

Đội 5 - thôn Nghĩa Vũ - xã 
Minh Tân - huyện Phù Cừ - 

tỉnh Hưng Yên 
033174004432 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2612/CCHN- D-SYT-HY 17/01/2022

6 Trần Thị Ánh 20/09/1992
Xóm Quéo - xã Phục Linh - 
 huyện Đại Từ - tỉnh Thái 

Nguyên

Xóm Quéo - xã Phục Linh - 
huyện Đại Từ - tỉnh Thái 

Nguyên
019192000964 18/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 553/CCHN-D-SYT-TNG 20/03/2019

7 Phùng Thị Hồng Bích 25/08/1993
Khu 1 - xã Xuân Áng - 

huyện Hạ Hòa - tỉnh Phú 
Thọ

Khu 1 - xã Xuân Áng - 
huyện Hạ Hòa - tỉnh Phú 

Thọ
025193008487 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1296/PT-CCHND 20/09/2016

8 Khuất Văn Bình 14/04/1954
TDP số 3 - thị trấn Phúc 
Thọ - huyện Phúc Thọ - 

TP Hà Nội

TDP số 3 - thị trấn Phúc 
Thọ - huyện Phúc Thọ - TP 

Hà Nội
001054014044 16/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 00360/HNO-CCHND 01/07/2013

9 Nguyễn Thanh Bình 16/05/1987
Tổ 5 - thị trấn Yên Thế - 

huyện Lục Yên - tỉnh Yên 
Bái 

Tổ 5 - thị trấn Yên Thế - 
huyện Lục Yên - tỉnh Yên 

Bái 
015087009756 27/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 217/CCHN-D-SYT-YB 02/07/2019

10 Lê Thị Cúc 04/01/1986
Thôn Plei Tăng B - xã Ia 
Ake - huyện Phú Thiện - 

tỉnh Gia Lai

Thôn Plei Tăng B - xã Ia 
Ake - huyện Phú Thiện - 

tỉnh Gia Lai
064186002908 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 262/CCHN-D-SYT-GL 02/08/2018

11 Tạ Thị Cúc 28/06/1997
Thôn Triều Tiên - xã Bảo 
Khê - TP Hưng Yên - tỉnh 

Hưng Yên

Thôn Triều Tiên - xã Bảo 
Khê - TP Hưng Yên - tỉnh 

Hưng Yên
033197002742 13/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2578/CCHN-D-SYT-HY 30/11/2021

12 Lê Chí Cường 20/10/1986

Thôn Đông Anh Vinh - xã 
Hoằng Thịnh - huyện 

Hoằng Hóa - tỉnh Thanh 
Hóa

Thôn Đông Anh Vinh - xã 
Hoằng Thịnh - huyện 

Hoằng Hóa - tỉnh Thanh 
Hóa

038086016500 25/02/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 3068/CCHN-D-SYT-TH 26/01/2024

13 Nguyễn Hùng Cường 16/05/1971
Khu 6 - xã Hiền Lương - 
huyện Hạ Hoà - tỉnh Phú 

Thọ

Khu 6 - xã Hiền Lương - 
huyện Hạ Hoà - tỉnh Phú 

Thọ
025071003792 27/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1197/PT-CCHND 27/04/2016

14 Lê Văn Đài 16/01/1994
Thôn Xuân Tràng - xã 

Đồng Than - huyện Yên 
Mỹ - tỉnh Hưng Yên

Thôn Xuân Tràng - xã 
Đồng Than - huyện Yên Mỹ 

- tỉnh Hưng Yên
033094012427 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 2542/CCHN-D-SYT-HY 28/09/2021

15 Phạm Thị Điệp 06/01/1980
Thôn Hoàng Xá - xã Tiên 
Tiến - huyện Phù Cừ - tỉnh 

Hưng Yên

Thôn Hoàng Xá - xã Tiên 
Tiến - huyện Phù Cừ - tỉnh 

Hưng Yên
033180001655 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 623/HY-CCHND 28/11/2014

16 Vũ Thị Dịu 20/05/1987

302 CT1B chung cư 
Thông tấn xã - phường Đại 
Kim - quận Hoàng Mai - 

thành phố Hà Nội

P915 Ct1c chung cư Thông 
tấn xã - phường Đại Kim - 
quận Hoàng Mai - thành 

phố Hà Nội

034187003194 10/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 07870/HNO-CCHND 22/07/2016

17 Nguyễn Thị Đoan 20/10/1979
Bản Báng - thị trấn Tủa 

Chùa - huyện Tủa Chùa - 
tỉnh Điện Biên 

Bản Báng - thị trấn Tủa 
Chùa - huyện Tủa Chùa - 

tỉnh Điện Biên 
011179004849 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 152/ĐB-CCHND 16/03/2015

(Kèm theo QĐ số: 274 / QĐ-CĐYD ngày 28 tháng 04 năm 2025)

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PHÚ THỌ Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VỀ DƯỢC CN19/2025 
(THỜI GIAN ĐÀO TẠO: NGÀY 26/04 - 27/04/2025)



STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
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18 Phạm Thị Kim Dung 02/03/1986
Tổ 4 - phường Tân Dân - 
TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Tổ 4 - phường Tân Dân - 
TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

026186007648 03/06/2024 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 683/CCHND-SYT-PT 17/10/2022

19 Bùi Thị Dung 07/05/1994
Thôn Mỹ Đô - xã Tân 

Phong - huyện Bình Xuyên 
- tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn Mỹ Đô - xã Tân 
Phong - huyện Bình Xuyên - 

 tỉnh Vĩnh Phúc
026194012921 10/05/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 00400/CCHND-SYT-VP 05/06/2018

20 Hoàng Đại Dương 23/12/1985

Số 8 - đường Xóm Dâu 
Mới - thôn Bạch Nao - xã 
Thanh Văn - huyện Thanh 

Oai - TP Hà Nội

Số 8 - đường Xóm Dâu 
Mới - thôn Bạch Nao - xã 
Thanh Văn - huyện Thanh 

Oai - TP Hà Nội

001185012877 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 08004/CCHND-SYT-HNO 27/04/2022

21 Mai Mỹ Duyên 24/01/1996
Xóm Hợp Thành - xã 

Trung Hội - huyện Định 
Hoá - tỉnh Thái Nguyên

Xóm Hợp Thành - xã Trung 
Hội - huyện Định Hoá - tỉnh 

Thái Nguyên
019196002700 17/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1735/CCHN-D-SYT-TNG 22/02/2024

22 Nguyễn Thị Hà 03/10/1986
Khu Đồng Ve - xã Mỹ 

Lương - huyện Yên Lập - 
tỉnh Phú Thọ

Khu Đồng Ve - xã Mỹ 
Lương - huyện Yên Lập - 

tỉnh Phú Thọ
025186005846 20/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 266/PT-CCHND 04/10/2013

23 Nguyễn Thị Hà 26/12/1994
Xã Đình Cao - huyện Phù 

Cừ - tỉnh Hưng Yên
Xã Tiên Tiến - huyện Phù 

Cừ - tỉnh Hưng Yên
033194001680 03/06/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2766/CCHN-D-SYT-HY 14/09/2022

24 Phạm Thu Hà 01/03/1983
Thôn Sơn Trung - xã Mai 

Sơn - huyện Lục Yên - 
tỉnh Yên Bái 

Thôn Sơn Trung - xã Mai 
Sơn - huyện Lục Yên - tỉnh 

Yên Bái 
015183010727 12/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 0432/YB-CCHND 14/08/2015

25 Đào Thị Hằng 02/11/1994
Số nhà 107 - Quán Mỹ - 
xã Tân Dân - huyện Sóc 

Sơn - TP Hà Nội

 Quán Mỹ - xã Tân Dân - 
huyện Sóc Sơn - TP Hà Nội

026194000395 24/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 00643/CCHND-SYT-VP 05/10/2022

26 Đỗ Bích Hằng 23/12/1992

Số nhà 31 - thôn Triều 
Đông - xã Cổ Đông - thị 

xã Sơn Tây - thành phố Hà 
Nội

Thôn Triệu Xuyên 2 - xã 
Long Xuyên - huyện Phúc 

Thọ - thành phố Hà Nội
001192010893 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 07054/CCHND-SYT-HNO 29/07/2021

27 Hà Thị Hằng 02/02/1976
Tổ 6 - phường Him Lam - 
thành phố Điện Biên Phủ - 

tỉnh Điện Biên 

Tổ 6 - phường Him Lam - 
thành phố Điện Biên Phủ - 

tỉnh Điện Biên 
011176000897 18/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 580/CCHN-D-SYT-ĐB 29/07/2022

28 Lê Thị Hằng 25/01/1989
Xóm 1 - thôn 6 - xã Thuần 
Mỹ - huyện Ba Vì - TP Hà 

Nội

Xóm 1 - thôn 6 - xã Thuần 
Mỹ - huyện Ba Vì - TP Hà 

Nội
001189038934 24/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 012327/CCHN -D-SYT-HNO 19/06/2024

29 Nguyễn Thị Hằng 05/07/1997
Thôn Quế Miêng - xã 

Quang Sơn - huyện Lập 
Thạch - tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn Quế Miêng - xã 
Quang Sơn - huyện Lập 
Thạch - tỉnh Vĩnh Phúc

026197010188 10/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 001022/CCHND-SYT-VP 10/06/2021

30 Trần Thị Hạnh 19/02/1980
Tổ 9 - phường Hoàng Liệt - 
 quận Hoàng Mai - TP Hà 

Nội

Tổ 9 - phường Hoàng Liệt - 
quận Hoàng Mai - TP Hà 

Nội
025180000912 03/06/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 09419/CCHND-SYT-HNO 05/05/2023

31 Vũ Thị Phương Hạnh 08/10/1985
Thôn Dộc Lịch - xã 

Hướng Đạo - huyện Tam 
Dương - tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn Dộc Lịch - xã Hướng 
Đạo - huyện Tam Dương - 

tỉnh Vĩnh Phúc
026185002682 21/09/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 001294/CCHND-SYT-VP 25/08/2022

32 Đỗ Thị Hiền 01/07/1984
Ngõ 2 - Hà Trì 4 - phường 
Hà Cầu - quận Hà Đông - 

TP Hà Nội

Ngõ 2 - Hà Trì 4 - phường 
Hà Cầu - quận Hà Đông - 

TP Hà Nội
024184000038 25/07/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 07955/CCHND-SYT-HNO 06/04/2022

33 Hồ Công Hiền 11/06/1996
K172/34 Lê Đình Dương - 
phường Hải Châu - quận 
Hải Châu - TP Đà Nẵng

K172/34 Lê Đình Dương - 
phường Hải Châu - quận 
Hải Châu - TP Đà Nẵng

048096008197 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1550/CCHN-D-SYT-ĐNA 06/12/2021

34 Nguyễn Thu Hiền 15/09/1990
Thôn Đoàn Kết - xã Yên 
Thạch - huyện Sông Lô - 

tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn Đoàn Kết - xã Yên 
Thạch - huyện Sông Lô - 

tỉnh Vĩnh Phúc
026190014031 13/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 368/VP-CCHND 02/10/2014

35 Vũ Thị Hiền 31/05/1985

Số nhà 104 - đường Hoa 
Thám - thôn Độc Lập - xã 
La Phù -huyện Hoài Đức - 

TP Hà Nội

Thôn Phú Vinh - xã An 
Khánh - huyện Hoài Đức - 

TP Hà Nội 
034185005467 14/04/2025 Bộ Công An DSTH 09017/HNO-CCHND 01/12/2016

36 Hoàng Thị Thu  Hiền 18/08/1991
Khu 4 - xã Xuân Thuỷ - 

huyện Yên Lập - tỉnh Phú 
Thọ

Khu 4 - xã Xuân Thuỷ - 
huyện Yên Lập - tỉnh Phú 

Thọ
025191008946 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1973/CCHND-SYT-PT 15/11/2019

37 Phan Thị Hiếu 25/02/1996

K172/34 Lê Đình Dương - 
phường Hải Châu II - quận 
Hải Châu - thành phố Đà 

Nẵng 

K172/34 Lê Đình Dương - 
phường Hải Châu II - quận 
Hải Châu - thành phố Đà 

Nẵng 

049196004380 30/07/2024 Bộ Công An DSĐH 1665/CCHN-D-SYT-ĐNA 04/05/2022



STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

38 Hoàng Thị Hoa 02/01/1988
Thôn An Sơn - xã Hạnh 
Sơn - thị xã Nghĩa Lộ - 

tỉnh Yên Bái

Thôn An Sơn - xã Hạnh 
Sơn - thị xã Nghĩa Lộ - tỉnh 

Yên Bái
036188012849 20/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 621/CCHN-D-SYT-NĐ 28/01/2019

39 Ngô Thị Hoa 02/03/1991
Số 36 - chợ Mễ - xã Mễ 
Sở - huyện Văn Giang - 

tỉnh Hưng Yên

Thôn Phú Trạch - xã Mễ Sở 
- huyện Văn Giang - tỉnh 

Hưng Yên
035191002931 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 801/HY-CCHND 29/05/2015

40 Nguyễn Thị Hoa 16/10/1992

Số nhà 45 - xóm Cổng 
Đồng - cụm 3- xã Liên Hà - 

 huyện Đan Phượng - 
thành phố Hà Nội

Số nhà 45 - xóm Cổng 
Đồng - cụm 3- xã Liên Hà - 
huyện Đan Phượng - thành 

phố Hà Nội

025192001432 28/03/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 01747/CCHND-SYT-HNO 24/01/2018

41 Phạm Thị Hoa 08/02/1995

125 Nguyễn Công Tiễu - 
thôn Cao Xá - thị trấn 

Trần Cao - huyện Phù Cừ - 
 tỉnh Hưng Yên

 Thôn Cao Xá - thị trấn 
Trần Cao - huyện Phù Cừ - 

tỉnh Hưng Yên
033195007716 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 2585/CCHN-D-SYT-HY 16/12/2021

42 Trịnh Thị Hoa 19/04/1983
Xã Vĩnh Thịnh - huyện 
Vĩnh Tường - tỉnh Vĩnh 

Phúc

 Thôn Kim Xa - xã Vĩnh 
Ninh - huyện Vĩnh Tường - 

tỉnh Vĩnh Phúc
026183003573 30/05/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1107/VP-CCHND 30/12/2016

43 Đinh Thị Hoà 16/04/1988
Khu 3 - xã Xuân Viên - 

huyện Yên Lập - tỉnh Phú 
Thọ 

Khu 3 - xã Xuân Viên - 
huyện Yên Lập - tỉnh Phú 

Thọ 
025188009546 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 549/PT-CCHND 14/04/2014

44 Nguyễn Văn Hòa 15/10/1986
Tổ dân phố 11 - thị trấn 

Yên Thế - huyện Lục Yên - 
 tỉnh Yên Bái

Tổ dân phố 11 - thị trấn 
Yên Thế - huyện Lục Yên - 

tỉnh Yên Bái
015086005542 27/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 444/CCHN-D-SYT-YB 17/08/2022

45 Bùi Thị Hoàn 16/09/1978
Thôn Đình Cao - xã Đình 
Cao - huyện Phù Cừ - tỉnh 

Hưng Yên

Thôn Đình Cao - xã Đình 
Cao - huyện Phù Cừ - tỉnh 

Hưng Yên
033178006812 27/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 595/HY-CCHND 22/10/2014

46 Nguyễn Như Hợi 04/10/1991
Thôn Cứu Sơn - xã Đông 
Cứu - huyện Gia Bình - 

tỉnh Bắc Ninh

Thôn Cứu Sơn - xã Đông 
Cứu - huyện Gia Bình - tỉnh 

Bắc Ninh
027091015356 09/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 621/BN-CCHND 13/03/2015

47 Dương Thị Hồng 19/10/1988
Thôn Phổ - xã Quất Lưu - 
huyện Bình Xuyên - tỉnh 

Vĩnh Phúc

TDP Độc Lập - thị trấn 
Thanh Lãng - huyện Bình 
Xuyên - tỉnh Vĩnh Phúc

026188004522 15/09/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 338/VP-CCHND 13/08/2014

48 Phạm Thanh Hồng 20/10/1993
Tổ 14 - phường Tân Hà - 
thành phố Tuyên Quang - 

tỉnh Tuyên Quang

Thôn 7 - xã Kim Phú - TP 
Tuyên Quang - tỉnh Tuyên 

Quang
008193006070 05/07/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 870/CCHN-D-SYT-TQ 10/12/2019

49 Lưu Kim Hùng 26/10/1982
Thôn Ngọc Liễn - xã Liên 
Hoà - huyện Lập Thạch - 

tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn Ngọc Liễn - xã Liên 
Hoà - huyện Lập Thạch - 

tỉnh Vĩnh Phúc
026082004345 12/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 00604/CCHND-SYT-VP 26/03/2019

50 Đinh Thị Hương 30/12/1988
Thôn My Thượng - xã 

Thanh Mai - huyện Thanh 
Oai - TP Hà Nội

Thôn My Thượng - xã 
Thanh Mai - huyện Thanh 

Oai - TP Hà Nội
001188036346 24/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 07771/CCHND-SYT-HNO 21/01/2022

51 Lê Thị Thu Hương 25/07/1987
Tổ dân phố Lai Sơn - 

phường Đồng Tâm - TP 
Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc 

Xã Trường Sơn - huyện Lục 
Nam - tỉnh Bắc Giang

025187009243 23/06/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2114/CCHND-SYT-PT 09/10/2020

52 Nguyễn Thị Thanh Hương 26/08/1970

Tập thể Nhà Máy Cơ Khí 
Địa Chất - xã Mai Lâm - 
huyện Đông Anh - TP Hà 

Nội

Tập thể Nhà Máy Cơ Khí 
Địa Chất - xã Mai Lâm - 
huyện Đông Anh - TP Hà 

Nội

001170011495 25/07/2024 Bộ Công An DSTH 09665/HNO-CCHND 31/05/2017

53 Phạm  Mai Hương 03/10/1992
Tổ 9 - thị trấn Vị Xuyên - 
huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà 

Giang

Tổ 9 - thị trấn Vị Xuyên - 
huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà 

Giang
002192000552 30/03/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 000184/CCHN-D-SYT-HAG 11/01/2019

54 Phùng Thị Lan Hương 27/07/1987
Khu 5 - xã Bảo Thanh - 

huyện Phù Ninh - tỉnh Phú 
Thọ

Khu 5 - xã Bảo Thanh - 
huyện Phù Ninh - tỉnh Phú 

Thọ
025187017043 10/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1767/CCHND-SYT-PT 30/05/2024

55 Đỗ Thị Hường 01/06/1987
Thôn Văn Lãm - xã Xuân 
Hoà - huyện Lập Thạch - 

tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn Văn Lãm - xã Xuân 
Hoà - huyện Lập Thạch - 

tỉnh Vĩnh Phúc
026187016632 14/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 14/VP-CCHND 02/08/2013

56 Hoàng Thị Thu Hương 15/02/1984
Khu 11 - xã An Đạo - 

huyện Phù Ninh - tỉnh Phú 
Thọ

Số nhà 82 - phố Thiều Hoa - 
 thị trấn Phong Châu - 

huyện Phù Ninh - tỉnh Phú 
Thọ

025184010478 22/09/2024 Bộ Công An DSTH 894/PT-CCHND 19/11/2014



STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

57 Cao Thu Huyền 25/08/1998
Thôn Thắng Trí - xã Minh 
Trí - huyện Sóc Sơn - TP 

Hà Nội

Thôn Thắng Trí - xã Minh 
Trí - huyện Sóc Sơn - TP 

Hà Nội
001198005131 11/10/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 08065/CCHND-SYT-HNO 27/04/2022

58 Hà Thị Huyền 15/10/1989
40/527 Nguyễn Bình - xã 
Dương Xá - huyện Gia 

Lâm - TP Hà Nội

TDP Hợp Thành - thị trấn 
Hợp Châu - huyện Tam 

Đảo - tỉnh Vĩnh Phúc
026189003745 14/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 0386/CCHND-SYT-VP 21/09/2022

59 Huỳnh Thị Ngọc Huyền 27/02/1997
Thôn 1 - xã Nam Dong - 
huyện Cư Jút - tỉnh Đắk 

Nông

Thôn 1 - xã Nam Dong - 
huyện Cư Jút - tỉnh Đắk 

Nông
067197002978 04/03/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1554/CCHN-D-SYT-ĐNO 21/05/2024

60 Nguyễn Thị Huyền 25/07/2000
Thôn Trường Sơn - xã 

Trường Yên - thành phố 
Hoa Lư - tỉnh Ninh Bình

Thôn 3 - xã Gia Lâm - 
huyện Nho Quan - tỉnh 

Ninh Bình
037300003725 03/06/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2204/CCHN-D-SYT-NB 13/03/2025

61 Nguyễn Thị Thanh Huyền 31/12/1981
Tổ dân phố Tam Quang - 

thị trấn Gia Khánh - huyện 
Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

Tổ dân phố Tam Quang - 
thị trấn Gia Khánh - huyện 

Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
026181002370 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 001014/CCNHD-SYT-VP 03/06/2021

62 Đào Thị Khơi 09/02/1994
Thôn Dương Xá - xã 

Dương Quang - thị xã Mỹ 
Hào - tỉnh Hưng Yên

Thôn Dương Xá - xã 
Dương Quang - thị xã Mỹ 

Hào - tỉnh Hưng Yên
033194004524 20/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH    2302/CCHN-D-SYT-HY 17/07/2020

63 Lưu Thị Hương Lan 03/10/1983
Khu 10 - xã Tiên Kiên - 
huyện Lâm Thao - tỉnh 

Phú Thọ

Khu 10 - xã Tiên Kiên - 
huyện Lâm Thao - tỉnh Phú 

Thọ
004183008211 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 49/PT-CCHND 06/08/2023

64 Nguyễn Thị Lan 07/09/1997
Xóm Thị - Khương Dụ - 

xã Yên Phong - huyện Yên 
Mô - tỉnh Ninh Bình

Xóm Thị - Khương Dụ - xã 
Yên Phong - huyện Yên Mô 

- tỉnh Ninh Bình
037197003568 20/05/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1858/CCHN- D-SYT-NB 17/01/2023

65 Đặng Thanh Liêm 29/10/1993
Ấp Tân Quới Kinh - xã 
Tân Bình - huyện Phụng 

Hiệp - tỉnh Hậu Giang

Ấp Tân Quới Kinh - xã Tân 
Bình - huyện Phụng Hiệp - 

tỉnh Hậu Giang
093093010105 21/09/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 840/CCHN-D-SYT-HAUG 01/04/2022

66 Nguyễn Thị Liên 25/11/1988

16 - ngõ 3 - đường Nam 
Phú Vinh - thôn Phú Vinh - 

 xã An Khánh - huyện 
Hoài Đức - TP Hà Nội

16 - ngõ 3 - đường Nam 
Phú Vinh - thôn Phú Vinh - 
xã An Khánh - huyện Hoài 

Đức - TP Hà Nội

001188050107 10/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 06698/HNO-CCHND 25/01/2016

67 Nguyễn Thị Nguyệt Liễu 31/10/1969
Khu 6 - xã Phú Lộc - 

huyện Phù Ninh - tỉnh Phú 
Thọ 

Khu 6 - xã Phú Lộc - huyện 
Phù Ninh - tỉnh Phú Thọ 

025169000884 13/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 898/PT-CCHND 31/12/2016

68 Hoàng Thuỳ Linh 30/06/1994
Khu 6 - xã Xuân Áng - 

huyện Hạ Hoà - tỉnh Phú 
Thọ

Khu 6 - xã Xuân Áng - 
huyện Hạ Hoà - tỉnh Phú 

Thọ
025194008012 20/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1610/CCHND-SYT-PT 10/11/2017

69 Lục Thị Thùy Linh 26/05/1989
Thôn Lũng Hoà - xã Sơn 

Đông - huyện Lập Thạch - 
tỉnh Vĩnh Phúc 

Thôn Lũng Hoà - xã Sơn 
Đông - huyện Lập Thạch - 

tỉnh Vĩnh Phúc 
052189000084 18/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 441/VP-CCHND 22/12/2014

70 Trần Ái Linh 07/09/1988
Khu Mè - xã Hưng Long - 
huyện Yên Lập - tỉnh Phú 

Thọ

Khu Mè - xã Hưng Long - 
huyện Yên Lập - tỉnh Phú 

Thọ
020188006998 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2331/CCHND-SYT-PT 13/01/2022

71 Trần Thái Linh 19/08/1992
Thôn Hà Linh - xã Đình 

Cao - huyện Phù Cừ - tỉnh 
Hưng Yên

Thôn Hà Linh - xã Đình 
Cao - huyện Phù Cừ - tỉnh 

Hưng Yên
033192005758 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 2276/CCHN-D-SYT-HY 12/06/2020

72 Phạm Thị Mỹ Linh 12/08/1983
17 Lan Viên 2 - khu đô thị 
Đặng Xá - huyện Gia Lâm 

- TP Hà Nội

Thôn Cự Đà - xã Đặng Xá - 
huyện Gia Lâm - TP Hà Nội

034183009908 22/08/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 08705/HNO-CCHND 27/10/2016

73 Bùi Thị Kiều Loan 20/06/1983

SN 12 - ngách 4 - ngõ 14 - 
đường Phan Đình Giót - 

phường La Khê - quận Hà 
Đông - TP Hà Nội

SN 82 - tổ 3 - khu Tân Bình 
- thị trấn Xuân Mai - huyện 

Chương Mỹ - TP Hà Nội
001183021634 14/06/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 00132/CCHND-SYT-HNO 29/07/2021

74 Nguyễn Thị  Lụa 10/08/1988

Thôn Đồi 3 - xã Đông 
Phương Yên - huyện 

Chương Mỹ - thành phố 
Hà Nội 

Thôn Đồi 3 - xã Đông 
Phương Yên - huyện 

Chương Mỹ - thành phố Hà 
Nội 

001188004181 10/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 04214/HNO-CCHND 08/12/2014

75 Nguyễn Thị Khánh Ly 01/04/1990
TDP Phú Lâm - thị trấn 
Lập Thạch - huyện Lập 
Thạch - tỉnh Vĩnh Phúc

TDP Phú Lâm - thị trấn Lập 
Thạch - huyện Lập Thạch - 

tỉnh Vĩnh Phúc
026190005019 24/07/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 001289/CCHND-SYT-VP 16/08/2022



STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

76 Chu Thị Lý 08/06/1994
Thôn Bùi Nguyễn - xã 
Trịnh Xá - TP Phủ Lý - 

tỉnh Hà Nam

Thôn Bùi Nguyễn - xã 
Trịnh Xá - TP Phủ Lý - tỉnh 

Hà Nam
035194000147 22/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2050/CCHN-D-SYT-HNA 17/09/2021

77 Lê Ngọc Mai 26/08/1993
Số 20 - hẻm 72/73/40 - 
phố Quan Nhân - quận 

Thanh Xuân - TP Hà Nội

Số 20 - hẻm 72/73/40 - phố 
Quan Nhân - quận Thanh 

Xuân - TP Hà Nội
001193003215 13/05/2015

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về 
dân cư

DSCĐ 06433/CCHND-SYT-HNO 05/04/2021

78 Nguyễn Thị Mai 25/12/1980
Thôn Hà Linh - xã Đình 

Cao - huyện Phù Cừ - tỉnh 
Hưng Yên

Thôn Hà Linh - xã Đình 
Cao - huyện Phù Cừ - tỉnh 

Hưng Yên
033180014075 22/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1718/CCHN-D-SYT-HY 30/03/2018

79 Phạm Thị Mơ 01/09/1989
Bản Pắc Ma - xã Mường 
Tè -huyện Mường Tè - 

tỉnh Lai Châu 

Thôn Đại Hải - xã Tây Sơn - 
 huyện Kiến Xương - tỉnh 

Thái Bình 
034189021573 25/09/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 486/CCHN-D-SYT-LCH 05/01/2023

80 Hoàng Thị Thuý Nga 01/07/1977
Thôn Đại Tự 3 - xã Đại Tự 

- huyện Yên Lạc - tỉnh 
Vĩnh Phúc

Thôn Đại Tự 3 - xã Đại Tự - 
 huyện Yên Lạc - tỉnh Vĩnh 

Phúc
026177011846 18/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 00244/CCHND-SYT-VP 25/01/2018

81 Ngô Thị Nga 06/03/1991
Thôn Hương Vân - xã Lạc 
Vệ - huyện Tiên Du - tỉnh 

Bắc Ninh

Thôn Hương Vân - xã Lạc 
Vệ - huyện Tiên Du - tỉnh 

Bắc Ninh
024191003986 29/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 2533/CCHN-D-SYT-BN 04/04/2023

82 Lê Thị Ngà 05/03/1982
TDP Mậu Lâm - phường 
Khai Quang - TP Vĩnh 
Yên - tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn Núi - xã Quất Lưu - 
huyện Bình Xuyên - tỉnh 

Vĩnh Phúc 
026182009682 16/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 001199/CCHND-SYT-VP 13/05/2022

83 Lê Thị Thanh Nga 02/08/1981
Xuân Dương 2 - xã Khánh 
Cư - huyện Yên Khánh - 

tỉnh Ninh Bình 

Xóm 6 - xã Khánh Thịnh - 
huyện Yên Mô - tỉnh Ninh 

Bình 
037181001358 10/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 322/NB-CCHND 27/10/2014

84 Tống Thuỳ Phương Ngân 14/12/1995

Số 9 - đường 4 - tổ 1 - 
thôn 2 - xã Đức Hạnh - 
huyện Đức Linh - tỉnh 

Bình Thuận

Tổ 1 - thôn 2 - xã Đức 
Hạnh - huyện Đức Linh - 

tỉnh Bình Thuận
060195001456 12/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1348/CCHN-D-SYT-BTH 30/05/2022

85 Lường Văn Nghĩa 06/11/1994
SN 143 - khối Tân Thủy - 
thị trấn Tuần Giáo - huyện 
Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên

Bản Chợ - xã Búng Lao - 
huyện Tuần Giáo - tỉnh 

Điện Biên
011094002525 26/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 464/CCHN-D-SYT-ĐB 20/01/2022

86 Bùi Thị Nhiên 11/06/1986
Thôn Quỳnh Đô - xã Vĩnh 
Quỳnh - huyện Thanh Trì - 

TP Hà Nội

Thôn Quỳnh Đô - xã Vĩnh 
Quỳnh - huyện Thanh Trì - 

TP Hà Nội
034186022642 22/11/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 00389/HNO-CCHND 01/07/2013

87 Đào Thị Nhung 10/12/1997

Thôn Ngọc Nha Thượng - 
xã Phùng Hưng - huyện 
Khoái Châu - tỉnh Hưng 

Yên

Thôn Ngọc Nha Thượng - 
xã Phùng Hưng - huyện 

Khoái Châu - tỉnh Hưng Yên
033197004476 25/09/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 06589/CCHND-SYT-HNO 07/05/2021

88 Phạm Thị Nhung 18/09/1991
Thôn Đồng Lý - thị trấn 

Lương Bằng - huyện Kim 
Động - tỉnh Hưng Yên

Thôn Đồng Lý - thị trấn 
Lương Bằng - huyện Kim 

Động - tỉnh Hưng Yên
033191005118 14/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 784/HY-CCHND 29/05/2015

89 Nguyễn Thị Ninh 03/02/1982
Khu 10 - xã Cao Xá - 
huyện Lâm Thao - tỉnh 

Phú Thọ

Khu 10 - xã Cao Xá - huyện 
Lâm Thao - tỉnh Phú Thọ

025182005444 22/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1319/PT-CCHND 20/10/2016

90 Lưu Thị Nụ 24/05/1979
TĐ109 - BĐ24 - Hà Trì 1 - 
 phường Hà Cầu - quận Hà 

Đông - TP Hà Nội

TĐ109 - BĐ24 - Hà Trì 1 - 
phường Hà Cầu - quận Hà 

Đông - TP Hà Nội
001179028157 26/03/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 01308/CCHND-SYT-HNO 28/11/2017

91 Đỗ Thị Ngọc Oanh 19/07/1969
Tổ 4 - phố Vàng - thị trấn 
Thanh Sơn - huyện Thanh 

Sơn - tỉnh Phú Thọ

Tổ 4 - phố Vàng - thị trấn 
Thanh Sơn - huyện Thanh 

Sơn - tỉnh Phú Thọ
001169024601 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1445/PT-CCHND 23/05/2017

92 Dương Thị Oanh 20/10/1989

Xóm 3 - thôn Phương 
Châu - xã Phú Hồng - 

huyện Ba Vì - thành phố 
Hà Nội

Thôn Phương Châu - xã 
Phú Phương - huyện Ba Vì - 

 thành phố Hà Nội
025189016496 10/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 03102/CCHND-SYT-HNO 25/12/2018

93 Dương Thị Oanh 06/02/1990
Xóm 5 - thôn Phúc Đức - 
xã Sài Sơn - huyện Quốc 

Oai - TP Hà Nội

Xóm 5 - thôn Phúc Đức - 
xã Sài Sơn - huyện Quốc 

Oai - TP Hà Nội
001190045448 24/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 03907/CCHND-SYT-HNO 26/08/2019

94 Hoàng Thị Kim Oanh 10/11/1988
Khu Trung Tâm - xã 

Lương Sơn - huyện Yên 
Lập - tỉnh Phú Thọ

Khu Trung Tâm - xã Lương 
Sơn - huyện Yên Lập - tỉnh 

Phú Thọ
025188003322 05/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 278/PT-CCHND 04/10/2013



STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
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95 Tạ Kiều Oanh 21/09/1989
Khu 8 - xã Phù Ninh - 

huyện Phù Ninh - tỉnh Phú 
Thọ

Khu 8 - xã Phù Ninh - 
huyện Phù Ninh - tỉnh Phú 

Thọ
025189019033 01/03/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1251/PT-CCHND 04/07/2016

96 Nguyễn Thị Phê 09/04/1979
Thôn Ven - xã Ngũ Kiên - 
huyện Vĩnh Tường - tỉnh 

Vĩnh Phúc

Thôn Ven - xã Ngũ Kiên - 
huyện Vĩnh Tường - tỉnh 

Vĩnh Phúc
026179012350 05/09/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ

97 Lê Văn Phú 18/10/1991
Thôn Di Tây - xã Phú Hồ - 
huyện Phú Vang - TP Huế

Thôn Lộc An - xã An Thuỷ - 
 huyện Lệ Thuỷ - tỉnh 

Quảng Bình
044091002270 07/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1205/CCHN-D-SYT-TTH 01/06/2018

98 Đào Thị Mai Phương 29/01/1998
Thôn Đào Xá - xã Nghĩa 
Dân - huyện Kim Động - 

tỉnh Hưng Yên

Thôn Đào Xá - xã Nghĩa 
Dân - huyện Kim Động - 

tỉnh Hưng Yên
033198002593 15/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2640/CCHN-D-SYT-HY 08/04/2022

99 Nguyễn Thị Minh Phương 03/02/1992
Thôn Bạch Trữ - xã Tiến 
Thắng - huyện Mê Linh - 

TP Hà Nội

Thôn Bạch Trữ - xã Tiến 
Thắng - huyện Mê Linh - 

TP Hà Nội
001192012474 04/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 02705/CCHND-SYT-HNO 23/08/2018

100 Trịnh Thị Phương 12/03/1992
Thôn Tam Đa - xã Tam 

Đa - huyện Phù Cừ - tỉnh 
Hưng Yên

Thôn Tam Đa - xã Tam Đa - 
 huyện Phù Cừ - tỉnh Hưng 

Yên
033192009728 25/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 834/HY-CCHND 30/06/2015

101 Nguyễn Thị Phượng 08/06/1990
Thôn Phú Trên - xã Phú 
Hoà - huyện Lương Tài - 

tỉnh Bắc Ninh

Thôn Phú Trên - xã Phú 
Hoà - huyện Lương Tài - 

tỉnh Bắc Ninh
024190002348 14/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1742/CCHN-D-SYT- BN 21/01/2019

102 Nguyễn Xuân Quang 01/02/1990
Khu 6 - xã An Đạo - 

huyện Phù Ninh - tỉnh Phú 
Thọ 

Khu 6 - xã An Đạo - huyện 
Phù Ninh - tỉnh Phú Thọ 

025090009025 26/04/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1914/CCHND-SYT-PT 22/07/2024

103 Phạm Thị Lệ  Quyên 24/12/1975
SN 24 - tổ 9 - phường 
Nam Thanh - TP Điện 

Biên Phủ - tỉnh Điện Biên

SN 24 - tổ 9 - phường Nam 
Thanh - TP Điện Biên Phủ - 

tỉnh Điện Biên
011175001838 27/05/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 554/CCHN-D-SYT-ĐB 04/07/2022

104 Hoàng Thị Sâm 20/04/1983
Thôn 3 - Gảnh Đá - xã 

Trung Kiên - huyện Yên 
Lạc - tỉnh Vĩnh Phúc 

Thôn Lưỡng 2 - xã Trung 
Kiên - huyện Yên Lạc - tỉnh 

Vĩnh Phúc 
026183000644 21/09/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 00242/CCHND-SYT-VP 25/01/2018

105 Đỗ Thị Siêm 01/03/1991
Thôn Hoà Bình - xã Hữu 

Văn - huyện Chương Mỹ - 
TP Hà Nội

Thôn Hoà Bình - xã Hữu 
Văn - huyện Chương Mỹ - 

TP Hà Nội
001191021216 28/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 01565/CCHND-SYT-HNO 22/12/2017

106 Lường Văn Thắng 15/12/1987
Bản Nà Ngám 2 - xã Nà 
Nhạn - thành phố Điện 

Biên Phủ - tỉnh Điện Biên

Bản Nà Ngám 2 - xã Nà 
Nhạn - thành phố Điện Biên 

Phủ - tỉnh Điện Biên
011087001129 08/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 551/CCHN-D-SYT-ĐB 04/07/2022

107 Bùi Thị Nam Thanh 11/05/1997
Thôn Cả - xã Ngọc Hoà - 
huyện Chương Mỹ - thành 

phố Hà Nội

Thôn Cả - xã Ngọc Hoà - 
huyện Chương Mỹ - thành 

phố Hà Nội
034197011638 12/06/2024 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 002545/CCHN-D-SYT-TB 27/04/2020

108 Cao Thị Thanh 10/05/1991

Số nhà 343 - phố Phú Gia - 
 thị trấn Thanh Sơn - 

huyện Thanh Sơn - tỉnh 
Phú Thọ

Số nhà 343 - phố Phú Gia - 
thị trấn Thanh Sơn - huyện 
Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ

025191011205 14/08/2024 Bộ Công An DSTH 1969/CCHND-SYT-PT 15/11/2019

109 Nguyễn Thị Thảo 02/09/1996
Thôn Phương Diên - xã 
Phú Diên - huyện Phú 

Vang - TP Huế

Thôn Phương Diên - xã Phú 
Diên - huyện Phú Vang - 

TP Huế
046196014503 10/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1500/CCHN-D-SYT-TTH 19/09/2019

110 Đỗ Thị Thảo 10/03/1998
Thôn Giã Bàng 3 - xã Tề 
Lỗ - huyện Yên Lạc - tỉnh 

Vĩnh Phúc 

Xóm Thị - thị trấn Tứ 
Trưng - huyện Vĩnh Tường - 

 tỉnh Vĩnh Phúc 
026198009518 25/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 001231/CCHND- SYT-VP 14/06/2022

111 Trần Thị Thi 07/06/1997
Khu Xuân Thành - xã Văn 

Lung - thị xã Phú Thọ - 
tỉnh Phú Thọ

Khu Xuân Thành - xã Văn 
Lung - thị xã Phú Thọ - tỉnh 

Phú Thọ
025197011692 02/05/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2437/CCHND-SYT-PT 14/06/2022

112 Lê Văn Thọ 18/09/1985

Số 42 - phố Dương Đôn 
Cương - thị trấn Yên Lạc - 
huyện Yên Lạc - tỉnh Vĩnh 

Phúc 

Số 42 - phố Dương Đôn 
Cương - thị trấn Yên Lạc - 
huyện Yên Lạc - tỉnh Vĩnh 

Phúc 

001085010875 04/02/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 0392/CCHND-SYT-VP 12/10/2022

113 Nguyễn Thị  Thơm 18/01/1989
Số nhà 31 - cụm 2 - xã 
Thọ An - huyện Đan 
Phượng - TP Hà Nội 

Số nhà 31 - cụm 2 - xã Thọ 
An - huyện Đan Phượng - 

TP Hà Nội 
001189029076 10/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 04047/HNO-CCHND 10/11/2014

114 Phạm Thị Thơm 18/11/1983
Xã Chí Đám - huyện Đoan 

Hùng - tỉnh Phú Thọ 

Số nhà 8 ngõ C - phường 
Bưởi - quận Tây Hồ - TP 

Hà Nội 
033183000017 18/04/2024 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH  401/PT-CCHND 08/12/2016



STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

115 Hà Thanh Thu 02/07/1996
Bản Yên Tiến - xã Hát Lót 

- huyện Mai Sơn - tỉnh 
Sơn La

Xã Chiềng Mung - huyện 
Mai Sơn - tỉnh Sơn La

014196006365 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1869/CCHN-D-SYT-SL 08/02/2022

116 Nguyễn Thị Thu 01/08/1987
Tổ 23 - phường Hoà Hải - 
quận Ngũ Hành Sơn - TP 

Đà Nẵng

Tổ 23 - phường Hoà Hải - 
quận Ngũ Hành Sơn - TP 

Đà Nẵng
024187005240 27/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 0607/ĐNA-CCHND 22/08/2016

117 Trần Thị Hoài Thu 06/02/1989
Thôn Lương An - xã Hưng 
Khánh - huyện Trấn Yên - 

tỉnh Yên Bái 

Thôn Lương An - xã Hưng 
Khánh - huyện Trấn Yên - 

tỉnh Yên Bái 
015189002454 26/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 0482/YB-CCHND 07/12/2015

118 Trần Thị Minh Thu 03/09/1996
Thôn Du Tràng - xã Vĩnh 
Khúc - huyện Văn Giang - 

tỉnh Hưng Yên

Thôn Du Tràng - xã Vĩnh 
Khúc - huyện Văn Giang - 

tỉnh Hưng Yên
033196000540 27/10/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2453/CCHN-D-SYT-HY 06/05/2021

119 Đỗ Thị Thuý 02/06/1996
Thôn Phú Trạch - xã Mễ 
Sở - huyện Văn Giang - 

tỉnh Hưng Yên

Thôn Phú Trạch - xã Mễ Sở 
- huyện Văn Giang - tỉnh 

Hưng Yên
033196003524 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1754/CCHN-D-SYT-HNA 09/04/2020

120 Dương Thị Phương Thuý 13/01/1994
Khu 2 - xã Phúc Lai - 

huyện Đoan Hùng - tỉnh 
Phú Thọ

Khu 2 - xã Phúc Lai - huyện 
Đoan Hùng - tỉnh Phú Thọ

037194004279 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2217/CCHND-SYT-PT 05/05/2021

121 Nguyễn Thị Thuý 24/11/1982

Số nhà 03 - ngõ 34 - tổ 
dân phố 2 - phường La 

Khê - quận Hà Đông - TP 
Hà Nội

 Tổ dân phố 2 - phường La 
Khê - quận Hà Đông - TP 

Hà Nội
001182021204 24/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 07222/CCHND-SYT-HNO 08/10/2021

122 Nguyễn Thị Thuỳ 01/09/1998
Thôn Đoàn Kết - xã Bảo 
Hưng - huyện Trấn Yên - 

tỉnh Yên Bái 

Thôn Đoàn Kết - xã Bảo 
Hưng - huyện Trấn Yên - 

tỉnh Yên Bái 
015198008750 19/04/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 388/CCHN-D-SYT-YB 20/12/2021

123 Hà Thị Thu Thuỷ 28/08/1993

TDP Chùa Láp - phường 
Liên Bảo - TP Vĩnh Yên - 

tỉnh Vĩnh Phúc
Xã Tân Lập - huyện Sông 

Lô - tỉnh Vĩnh Phúc
026193004481 10/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 001105/CCHND-SYT-VP 02/11/2021

124 Nguyễn Bích Thuỷ 08/11/1977
Khu Đồng Tâm - thị trấn 
Đoan Hùng - huyện Đoan 

Hùng - tỉnh Phú Thọ

Khu Đồng Tâm - thị trấn 
Đoan Hùng - huyện Đoan 

Hùng - tỉnh Phú Thọ
025177011251 17/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1430/PT-CCHND 09/05/2017

125 Nguyễn Thuý Thuỷ 30/05/1991

Liền kề 621 - dịch vụ 14 - 
tổ 19 - phường Kiến Hưng 
- quận Hà Đông - TP Hà 

Nội

Xã Hữu Hoà - huyện Thanh 
Trì - TP Hà Nội

001191011804 04/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 07657/HNO-CCHND 24/06/2016

126 Tạ Thị Thủy 23/02/1992
Thôn Phù Oanh - xã Tiên 

Tiến - huyện Phù Cừ - tỉnh 
Hưng Yên

Thôn Phù Oanh - xã Minh 
Tiến - huyện Phù Cừ - tỉnh 

Hưng Yên
034192005171 26/09/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1601/CCHN-D-SYT-HY 28/11/2017

127 Cù Xuân Tiến 01/06/1968
Khu dân cư Nguyễn Trãi - 
phường Âu Cơ - thị xã Phú 

Thọ - tỉnh Phú Thọ

Khu dân cư Nguyễn Trãi - 
phường Âu Cơ - thị xã Phú 

Thọ - tỉnh Phú Thọ
025068013910 11/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 219/PT- CCHND 04/10/2013

128 Quàng Văn Tinh 05/08/1988
Bản Huổi Phạ - phường 

Him Lam - thành phố Điện 
Biên Phủ - tỉnh Điện Biên

Đội 8b - bản Món - xã 
Thanh Luông - huyện Điện 

Biên - tỉnh Điện Biên
011088003145 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 550/CCHN-D- SYT-ĐB 04/07/2022

129 Lê Đức Toản 02/09/1983
Thôn Cầu Trên - xã Quang 
Sơn - huyện Lập Thạch - 

tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn Cầu Trên - xã Quang 
Sơn - huyện Lập Thạch - 

tỉnh Vĩnh Phúc
026083002157 13/07/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 168/VP-CCHND 25/11/2013

130 Nguyễn Thị Trang 15/10/1993

Số nhà 75 - thôn Đầu Làng 
- xã Bình Phú - huyện 

Thạch Thất - thành phố Hà 
Nội

Thôn Đầu Làng - xã Bình 
Phú - huyện Thạch Thất - 

thành phố Hà Nội
001193039782 24/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 04117/CCHND-SYT-HNO 22/10/2019

131 Nguyễn Thị Trang 01/10/1992
Khu 5 - xã Liên Hoa - 

huyện Phù Ninh - tỉnh Phú 
Thọ

Khu 5 - xã Liên Hoa - 
huyện Phù Ninh - tỉnh Phú 

Thọ
025192007683 25/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1564/CCHND-SYT-PT 24/08/2017

132 Nguyễn Thị Trang 14/04/1991
TDP 3- phường Tiền Châu 
- TP Phúc Yên - tỉnh Vĩnh 

Phúc

TDP3 - Đạm Nội - phường 
Tiền Châu - TP Phúc Yên - 

tỉnh Vĩnh Phúc
026191000819 16/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 00126/CCHND-SYT-VP 06/11/2017

133 Nguyễn Thị Mai Trang 13/02/1999
Xóm 1 - xã Thanh Hương - 

 huyện Thanh Chương - 
tỉnh Nghệ An

Xóm 1 - xã Thanh Hương - 
huyện Thanh Chương - tỉnh 

Nghệ An
040199008450 15/04/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 3520-22/CCHN-D-SYT-NA 15/08/2022



STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

134 Nguyễn Thị Thu Trang 12/10/1989
Thôn Vô Ngại - xã Ngọc 

Lâm - thị xã Mỹ Hào - tỉnh 
Hưng Yên

Thôn Vô Ngại - xã Ngọc 
Lâm - thị xã Mỹ Hào - tỉnh 

Hưng Yên
033189004984 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2403/CCHN-D-SYT-HY 29/12/2020

135 Hoàng Thị Trinh 16/02/1995
Thôn Phúc Thọ - xã Nghĩa 
Trụ - huyện Văn Giang - 

tỉnh Hưng Yên

Thôn Phúc Thọ - xã Nghĩa 
Trụ - huyện Văn Giang - 

tỉnh Hưng Yên
033195002805 14/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2746/CCHN-D-SYT-HY 26/08/2022

136 Phạm Đức Tuấn 01/08/1997

Số nhà 175 - tổ 8 - phường 
Noong Bua - thành phố 

Điện Biên Phủ - tỉnh Điện 
Biên

Số nhà 175 - tổ 8 - phường 
Noong Bua - thành phố 

Điện Biên Phủ - tỉnh Điện 
Biên

011097001801 20/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 397/CCHN-D-SYT-ĐB 28/04/2021

137 Nguyễn Thị Tuyên 22/07/1983
Xóm 6 - thôn Tam Đa - xã 
Tam Đa - huyện Phù Cừ - 

tỉnh Hưng Yên 

Thôn Tam Đa - xã Tam Đa  
huyện Phù Cừ - tỉnh Hưng 

Yên 
033183004777 09/06/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 906/HY-CCHND 31/08/2015

138 Lý Thị Tuyến 04/12/1993
Lạng Cá - thị trấn Pác 

Miầu - huyện Bảo Lâm - 
tỉnh Cao Bằng

Lạng Cá - thị trấn Pác Miầu 
- huyện Bảo Lâm - tỉnh Cao 

Bằng
004193004525 24/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 0354/CCHN-D-SYT-CB 05/12/2022

139 Dương Thanh Tuyền 28/11/1981
Đội 9 - thôn Hà Châu - xã 
Hoàng Hanh - TP Hưng 

Yên - tỉnh Hư

Đội 9 - thôn Hà Châu - xã 
Hoàng Hanh - TP Hưng Yên

033081006765 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1908/CCHN-D-SYT-HY 26/10/2018

140 Lê Thị Tuyền 04/03/1990
Thôn Và - xã Tốt Động - 
huyện Chương Mỹ - TP 

Hà Nội

Thôn Và - xã Tốt Động - 
huyện Chương Mỹ - TP Hà 

Nội
001190006582 10/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 0566/BD-CCHND 06/05/2014

141 Trần Kim Vân 27/05/1994

Số nhà 10 đường số 8 - cư 
xá Đài RaĐa Phú Lâm - 
phường 13 - quận 6 - TP 

Hồ Chí Minh

Số nhà 10 đường số 8 - cư 
xá Đài RaĐa Phú Lâm - 
phường 13 - quận 6 - TP 

Hồ Chí Minh

051194000217 20/01/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 9553/CCHN-D-SYT-HCM 13/06/2022

142 Trần Thị Vân 02/08/1992
Thôn Lương Trụ - xã Đức 
Thắng - huyện Tiên Lữ - 

tỉnh Hưng Yên

Thôn Lương Trụ - xã Đức 
Thắng - huyện Tiên Lữ - 

tỉnh Hưng Yên
033192005082 07/09/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1233/HY-CCHND 31/08/2016

143 Trần Thị Anh Vân 08/08/1984

Số nhà 650 - phố 1- 
phường Tân Thanh - thành 
phố Điện Biên Phủ - tỉnh 

Điện Biên

Số nhà 650 - phố 1- phường 
Tân Thanh - thành phố Điện 

Biên Phủ - tỉnh Điện Biên
011184000474 09/09/2024 Bộ Công An DSCĐ 558/CCHN-D-SYT-ĐB 04/07/2022

144 Nguyễn Đức Văn 06/03/1989
Thôn Hào Khê - xã Hưng 

Long - huyện Ninh Giang - 
tỉnh Hải Dương

Thôn Hào Khê - xã Hưng 
Long - huyện Ninh Giang - 

tỉnh Hải Dương
030089023003 11/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 263/HD-CCHND/2014 22/08/2014

145 Phạm Tấn Vĩnh 10/02/1994
Tổ 6 - ấp 2 - xã Xuân Tây - 

 huyện Cẩm Mỹ - tỉnh 
Đồng Nai

Tổ 6 - ấp 2 - xã Xuân Tây - 
huyện Cẩm Mỹ - tỉnh Đồng 

Nai
051094000692 09/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 4744/CCHN-D-SYT-BD 21/11/2017

146 Vũ Thị Vui 02/09/1973
Thôn Đông Biên 2 - xã 
Thanh An - huyện Điện 

Biên - tỉnh Điện Biên

Thôn Đông Biên 2 - xã 
Thanh An - huyện Điện 

Biên - tỉnh Điện Biên
011173000146 10/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 545/CCHN-D-SYT-ĐB 04/07/2022

147 Lê Thị Yến 28/08/1990

Thôn Tiểu Quan - xã 
Phùng Hưng - huyện 

Khoái Châu - tỉnh Hưng 
Yên

P418 - chung cư HH4C  
Linh Đàm - phường Hoàng 
Liệt - quận Hoàng Mai - TP 

Hà Nội

033190002194 13/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 02349/CCHND-SYT-HNO 13/06/2018

148 Nguyễn Thị Hải Yến 05/12/1978
Khu 12 - xã Phú Lộc - 

huyện Phù Ninh - tỉnh Phú 
Thọ

Khu 12 - xã Phú Lộc - 
huyện Phù Ninh - tỉnh Phú 

Thọ
025178001171 13/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 893/PT-CCHND 31/12/2016

149 Nguyễn Thị Hải Yến 14/04/1993
Bản Chiềng Thi - xã 

Chiềng Pằn - huyện Yên 
Châu - tỉnh Sơn La

Bản Chiềng Thi - xã Chiềng 
Pằn - huyện Yên Châu - 

tỉnh Sơn La
014193005421 01/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1150/CCHN-D-SYT-SL 25/08/2017

 HIỆU TRƯỞNG

ThS. Hà Thanh Hoà


